
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-VP 

V/v đón công dân về địa 

phương cách ly y tế 

Tuần Giáo, ngày 25 tháng  8  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; 

- UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

 

Căn cứ Công văn số 2764/UBND-KGVX ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc đưa đón công dân về địa phương cách ly y tế. 

Sau khi tổng hợp, UBND huyện Tuần Giáo thông báo danh sách 48 công 

dân đi về từ vùng có dịch Covid-19 đang áp dụng biện pháp cách ly y tế tập 

trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu cách ly xã Chiềng Đông 

(Trường THCS Chiềng Đông và Trường tiểu học Bình Binh), huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên (có danh sách kèm theo). 

UBND huyện Tuần Giáo đề nghị UBND các huyện: Tủa Chùa, Mường 

Ảng chủ động đến đón công dân của huyện mình về tiếp tục cách ly y tế tập 

trung theo đúng quy định. 

Thông tin liên hệ: Đ/c Lò Ngọc Nghĩa - Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo; 

SĐT: 0948562886./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mùa Va Hồ 
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DANH SÁCH CÔNG DÂN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP CÁCH LY TẬP TRUNG 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-VP ngày 25/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Số điện 

thoại 
CMT/CC Địa chỉ 

Ngày tiếp 

xúc cuối 

cùng 

Ngày 

thực hiện 

cách ly 

tập trung 

Ngày 

hoàn 

thành 

cách ly 

tập trung 

Lý do cách 

ly tập trung Nam Nữ 

1.  Lý Văn Lịch 1990  0842090658 

Số: 063377285 

Cấp ngày: 14/02/2020 

Nơi cấp: CA Lào Cai 

Bản Hột, Mường 

Đun, Tủa Chùa, Điện 

Biên 

13/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 

Về từ Khương 

Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

2.  Quàng Văn Dũng 1982  0364752955 

Số: 040575137 

Cấp ngày: 23/11/2011 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Bó, Mường 

Báng, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

13/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 

Về từ Khương 

Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

3.  Quàng Văn Nhu 1988  0385303260 

Số: 040397898 

Cấp ngày: 13/02/2009 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Bó, Mường 

Báng, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

13/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 

Về từ Khương 

Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

4.  Lường Thị Thủy  1988 0385303260 

Số: 040585566 

Cấp ngày: 11/04/2018 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Bó, Mường 

Báng, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

13/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 

Về từ Khương 

Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

5.  Lò Thị Xiên  1982 0364752925 

Số: 040575265 

Cấp ngày: 30/12/2011 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Bó, Mường 

Báng, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

13/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 

Về từ Khương 

Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

6.  Lường Văn Diên 1987  0348878447 

Số: 040477689 

Cấp ngày: 11/12/2007 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Bó, Mường 

Báng, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

13/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 

Về từ Khương 

Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

7.  Lò Văn Nhất 1991  0326840151 

Số: 040470636 

Cấp ngày: 27/02/2018 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Kép, Mường 

Đun, Tủa Chùa, Điện 

Biên 

13/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 

Về từ Khương 

Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
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8.  Lò Văn Dũng 1985  0969589308 

Số: 040470653 

Cấp ngày:  

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Kép, Mường 

Đun, Tủa Chùa, Điện 

Biên 

13/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 

Về từ Khương 

Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

9.  Quàng Thị Như  1990 0326840151 

Số: 040470652 

Cấp ngày: 23/06/2011 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Kép, Mường 

Đun, Tủa Chùa, Điện 

Biên 

13/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 

Về từ Khương 

Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

10.  Lò Thị Du  1992 0348878447 

Số: 040425396 

Cấp ngày: 26/11/2009 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Làng Bùa 2, Tủa 

Thàng, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

13/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 

Về từ Khương 

Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

11.  Giàng A Cháng 1989  0386937786 

Số: 011089001525 

Cấp ngày: 13/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cánh sát 

Sông A 1, Xá Nhè, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
13/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 

Về từ Châu 

Quỳ, Gia Lâm, 

Hà Nội 

12.  Giàng A Tu 1995  0387791131 

Số: 120208004379 

Cấp ngày: 25/10/2020 

Nơi cấp: SGTVT Lai 

Châu 

Sông A, Xá Nhè, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
13/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 

Về từ Châu 

Quỳ, Gia Lâm, 

Hà Nội 

13.  Giàng A Dình 1990  0392028010 

Số: 120214001142 

Cấp ngày: 23/04/2021 

Nơi cấp: SGTVT Lai 

Châu 

Sông A, Xá Nhè, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
13/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 

Về từ Châu 

Quỳ, Gia Lâm, 

Hà Nội 

14.  Lường Văn Quý 1990  0386084133 

Số: 040457057 

Cấp ngày: 08/10/2020 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Bó, TT Tủa 

Chùa, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

20/08/2021 21/08/2021 03/09/2021 

Về từ Yên Bình, 

Thạch Thất, Hà 

Nội 

15.  Sùng A Công 1995  0358508616 

Số: 011095001317 

Cấp ngày: 13/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát 

Pàng Dê B, Xá Nhè, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
22/08/2021 23/08/2021 05/09/2021 

Về từ Đê Song 

Phương, Hoài 

Đức, Hà Nội 

16.  Sùng A Hàng 1996  0984382316 

Số: 040576833 

Cấp ngày: 03/08/2012 

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát 

Pàng Dê B, Xá Nhè, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
22/08/2021 23/08/2021 05/09/2021 

Về từ Đê Song 

Phương, Hoài 

Đức, Hà Nội 

17.  Giàng A Cu 1997  0865548600 

Số: 040576418 

Cấp ngày: 01/06/2012 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Thôn 1, Sính Phình, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
15/08/2021 15/08/2021 28/08/2021 

Về từ KĐT Phú 

Lương, Hà 

Đông, Hà Nội 
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18.  Giàng A Ống 1997  0354702806 

Số: 040576076 

Cấp ngày: 20/06/2016 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Thôn 1, Sính Phình, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
15/08/2021 15/08/2021 28/08/2021 

Về từ Xuân 

Thủy, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

19.  Mùa A Lềnh 2002  0944335976 

Số: 040582028 

Cấp ngày: 23/05/2016 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Cáng Tỷ, Sín Chải, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
20/08/2021 21/08/2021 03/09/2021 

Về từ Cổ Nhuế, 

Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

20.  Mùa A Bình 2003  0378652421 

Số: 040585173 

Cấp ngày: 26/01/2018 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Cáng Tỷ, Sín Chải, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
20/08/2021 21/08/2021 03/09/2021 

Về từ Cổ Nhuế, 

Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

21.  Mùa A Pếnh 2002  0944547048 

Số: 040586777 

Cấp ngày: 09/10/2018 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Cáng Tỷ, Sín Chải, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
20/08/2021 21/08/2021 03/09/2021 

Về từ Đình 

Công, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

22.  Mùa A Sẳng 1991  0828337085  
Cáng Tỷ, Sín Chải, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
20/08/2021 21/08/2021 03/09/2021 

Về từ Đình 

Công, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

23.  Chang A Hờ 1976  0828108876 

Số: 040576313 

Cấp ngày: 18/07/2017 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Súng Ún, Mường 

Báng, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Sài Đồng, 

Long Biên, Hà 

Nội 

24.  Sùng A Chu 1996  0828108876 

Số: 040687379 

Cấp ngày: 12/03/2019 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Súng Ún, Mường 

Báng, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Sài Đồng, 

Long Biên, Hà 

Nội 

25.  Vàng A Phong 2001  0812351045 

Số: 011201000935 

Cấp ngày: 03/06/2018 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Thôn Tỉnh B, Xá 

Nhè, Tủa Chùa, Điện 

Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Sài Đồng, 

Long Biên, Hà 

Nội 

26.  Giàng A Tông 2000  0813792253 

Số: 040585908 

Cấp ngày: 04/06/2018 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Đề Can Hồ, Trung 

Thu, Tủa Chùa, Điện 

Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Sài Đồng, 

Long Biên, Hà 

Nội 

27.  Giàng A Sày 2000  0853253406 

Số: 040586564 

Cấp ngày: 05/09/2018 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Đề Can Hồ, Trung 

Thu, Tủa Chùa, Điện 

Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Sài Đồng, 

Long Biên, Hà 

Nội 



5 
 

28.  Giàng Thị Dung  2001 0813792253 

Số: 040585917 

Cấp ngày: 13/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát 

Đề Can Hồ, Trung 

Thu, Tủa Chùa, Điện 

Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Sài Đồng, 

Long Biên, Hà 

Nội 

29.  Giàng A Khu 2005  0822756170 

Số: 011205005457 

Cấp ngày: 04/06/2018 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Tò Dê, Tả Phìn, Tủa 

Chùa, Điện Biên 
21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Sài Đồng, 

Long Biên, Hà 

Nội 

30.  Giàng A Chủ 1996  0972531214 

Số: 040579466 

Cấp ngày: 27/11/2013 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Thôn 4, Sính Phình, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Sài Đồng, 

Long Biên, Hà 

Nội 

31.  Vừ A Công 2004  0878513240  

Từng Ngày, Mường 

Báng, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

23/08/2021 23/08/2021 05/09/2021 

Về từ An 

Khánh, Hoài 

Đức, Hà Nội 

32.  Thào A Chang 2005  0338376406 

Số: 040589945 

Cấp ngày: 11/02/2020 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Háng Cu Tau, Trung 

Thu, Tủa Chùa, Điện 

Biên 

23/08/2021 23/08/2021 05/09/2021 

Về từ An 

Khánh, Hoài 

Đức, Hà Nội 

33.  Thào A Sử 1993  0327290991 

Số: 040578310 

Cấp ngày: 03/04/2013 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Háng Cu Tau, Trung 

Thu, Tủa Chùa, Điện 

Biên 

23/08/2021 23/08/2021 05/09/2021 

Về từ An 

Khánh, Hoài 

Đức, Hà Nội 

34.  Vàng A Dinh 1995  0855477010  

Trung Gầu Bua, 

Sín Chải, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 
Về từ Lương 

Sơn Hòa Bình 

35.  Giàng A Tàng 2006  0395081914  

Trung Gầu Bua, 

Sín Chải, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 
Về từ Lương 

Sơn Hòa Bình 

36.  Giàng A Cờ 1989  0943295905  

Trung Gầu Bua, 

Sín Chải, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 
Về từ Lương 

Sơn Hòa Bình 

37.  Vừ A Của 2007  0943435867  

Seo Mý Chải, Sín 

Chải, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 
Về từ Lương 

Sơn Hòa Bình 

38.  Mùa A Minh 2003  0818727920  
Cáng Tỷ, Sín Chải, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Tân Mai 

Hoàng Mai Hà 

Nội 
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39.  Mùa A Giống 2001  0837859046  
Cáng Tỷ, Sín Chải, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Tân Mai 

Hoàng Mai Hà 

Nội 

40.  Lý A Dì 2003  0399366385  
Háng Là, Sín Chải, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Tân Mai 

Hoàng Mai Hà 

Nội 

41.  Mùa A Phi 2002  0834974768  
Cáng Tỷ, Sín Chải, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Tân Mai 

Hoàng Mai Hà 

Nội 

42.  Lý A Lử 2000  0812677027  
Háng Là, Sín Chải, 

Tủa Chùa, Điện Biên 
24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Tân Mai 

Hoàng Mai Hà 

Nội 

43.  Lò Văn Nghín 1985  0985953198  

Bản Đun, 

Mường Đun, Tủa 

Chùa, Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Đình 

Công Hạ Hoàng 

Mai Hà Nội 

44.  Bùi Viết Truy 1983  973235846 

Số: 04045639 

Cấp ngày: 3/6/2011  

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Bua 1, Ẳng Tở, 

Mường Ảng, Điện 

Biên 

13/8/2021 13/8/2021 26/8/2021 

Về từ  Tốt Động 

Chương Mỹ Hà 

Nội 

45.  Phạm Văn Phúc 1982   

Số: 063124180 

Cấp ngày:  

Nơi cấp: CA Lào Cai 

Bản Thái, Mường 

Đăng, Mường Ảng, 

Điện Biên 

20/08/2021 21/08/2021 03/09/2021 

Về từ Ngõ 850, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

46.  Quàng Thị Chinh  1996 0834954675 

Số: 040733545 

Cấp ngày:  

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Lịch Cang, Nậm 

Lịch, Mường Ảng, 

Điện Biên 

14/08/2021 15/08/2021 28/08/2021 

Về từ KĐT Hà 

Đô, An Thượng, 

Hoài Đức, Hà 

Nội 

47.  Lò Văn Phương 1990  0834954675 

Số: 040729896 

Cấp ngày:  

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Lịch Cang, Nậm 

Lịch, Mường Ảng, 

Điện Biên 

14/08/2021 15/08/2021 28/08/2021 

Về từ KĐT Hà 

Đô, An Thượng, 

Hoài Đức, Hà 

Nội 

48.  Sùng Thị Khua  1997 0947913192 

Số: 040733760 

Cấp ngày: 10/06/2016 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Pu Cai, Ẳng Cang, 

Mường Ảng, Điện 

Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Trung 

Văn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 
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